
STT
Mã hồ sơ trúng 

tuyển
Họ tên Ngày sinh Giới tính KVUT ĐTƯT Mã ngành Tên ngành

1 DC122.00001 NGUYỄN CHÍ BÁCH 02/11/2004 Nam 3 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường

2 DC122.00002 NGUYỄN CAO BÁCH 21/09/2003 Nam 2 7480201 Công nghệ thông tin

3 DC122.00003 DƯƠNG THANH DỊU 19/11/2004 Nữ 1 7480201 Công nghệ thông tin

4 DC122.00004 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 21/06/2003 Nữ 1 7480201 Công nghệ thông tin

5 DC122.00005 GIANG ĐỨC MINH LỘC 23/01/2004 Nam 3 7480201 Công nghệ thông tin

6 DC122.00006 ĐẶNG BẢO LONG 28/08/2004 Nam 1 01 7480201 Công nghệ thông tin

7 DC122.00007 NGUYỄN BÁ QUANG 21/04/2004 Nam 3 7480201 Công nghệ thông tin

8 DC122.00008 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 29/11/2004 Nữ 2 7340301 Kế toán

9 DC122.00009 NGUYỄN THỊ DUYÊN 07/11/2004 Nữ 3 7340301 Kế toán

10 DC122.00010 DƯƠNG MỸ HOA 17/09/2004 Nữ 2 7340301 Kế toán

11 DC122.00011 NGUYỄN DUY THỊ THANH HUYỀN 12/05/2004 Nữ 2 7340301 Kế toán

12 DC122.00012 NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN 24/04/2004 Nữ 2 7340301 Kế toán

13 DC122.00013 TRẦN THỊ THÙY LINH 30/06/2004 Nữ 2 7340301 Kế toán

14 DC122.00014 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 19/07/2003 Nữ 2 7340301 Kế toán

15 DC122.00015 BÙI THU THẢO 06/10/2004 Nữ 2 7340301 Kế toán

16 DC122.00016 NGUYỄN THỊ THÙY 03/02/2004 Nữ 2NT 7340301 Kế toán

17 DC122.00017 PHẠM NGUYỄN VY ANH 30/03/2004 Nữ 2 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

18 DC122.00018 LÊ THẾ ĐÔNG 15/01/2004 Nam 2 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

19 DC122.00019 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 04/08/2004 Nữ 3 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

20 DC122.00020 NGUYỄN THỊ HUỆ 21/06/2004 Nữ 1 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

21 DC122.00021 NGUYỄN ĐỨC MINH 29/09/2002 Nam 3 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

22 DC122.00022 NGUYỄN THANH TÙNG 08/10/2004 Nam 2 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

23 DC122.00023 HOÀNG LINH CHI 25/10/2004 Nữ 3 7380101 Luật

24 DC122.00024 ĐỖ KHÁNH LINH 28/11/2004 Nữ 2 7380101 Luật

25 DC122.00025 PHẠM NHẬT THƯƠNG 12/03/2004 Nữ 3 7380101 Luật

26 DC122.00026 HOÀNG NGỌC ÁNH 06/01/2004 Nữ 3 7340115 Marketing

27 DC122.00027 NGỌ DOÃN NHẬT DƯƠNG 14/05/2004 Nam 3 7340115 Marketing

28 DC122.00028 ĐỖ MAI HIỀN 01/08/2002 Nữ 1 7340115 Marketing

29 DC122.00029 KHUẤT THỊ HOA 31/08/2004 Nữ 2 7340115 Marketing

30 DC122.00030 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA 26/11/2004 Nữ 1 7340115 Marketing

31 DC122.00031 HOÀNG THỊ HÒA 27/02/2004 Nữ 2NT 7340115 Marketing

32 DC122.00032 HOÀNG KIM LIÊN 26/11/2004 Nữ 1 7340115 Marketing
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33 DC122.00033 ĐỖ THỊ THÙY LINH 24/08/2004 Nữ 2 7340115 Marketing

34 DC122.00034 NGUYỄN DIỆU LINH 09/04/2003 Nữ 3 7340115 Marketing

35 DC122.00035 NGUYỄN THỤC LINH 17/02/2004 Nữ 2 7340115 Marketing

36 DC122.00036 TRẦN THỊ KHÁNH LINH 18/12/2004 Nữ 2NT 7340115 Marketing

37 DC122.00037 LÊ THỊ HIỀN LƯƠNG 12/01/2004 Nữ 2 7340115 Marketing

38 DC122.00038 TRẦN LINH NHI 22/09/2004 Nữ 3 7340115 Marketing

39 DC122.00039 NGUYỄN HUY PHƯƠNG 03/07/2004 Nam 3 7340115 Marketing

40 DC122.00040 NGUYỄN THU TRANG 20/12/2004 Nữ 2 7340115 Marketing

41 DC122.00041 NGUYỄN NGỌC ÁNH 12/07/2004 Nữ 3 7220201 Ngôn ngữ Anh

42 DC122.00042 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 30/12/2004 Nữ 2 7220201 Ngôn ngữ Anh

43 DC122.00043 NGUYỄN THANH HIỀN 11/12/2004 Nữ 3 7220201 Ngôn ngữ Anh

44 DC122.00044 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN 11/09/2004 Nữ 3 7220201 Ngôn ngữ Anh

45 DC122.00045 PHẠM THÙY DƯƠNG 17/12/2004 Nữ 3 7850103 Quản lý đất đai

46 DC122.00046 NGUYỄN NGỌC MINH 03/04/2004 Nam 3 7850103 Quản lý đất đai

47 DC122.00047 PHẠM PHƯƠNG NAM 06/02/2004 Nữ 2 06 7850103 Quản lý đất đai

48 DC122.00048 VÕ ĐẠI TÙNG QUÂN 28/05/2004 Nam 3 7850103 Quản lý đất đai

49 DC122.00049 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG ANH 16/04/2004 Nữ 3 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường

50 DC122.00050 NGUYỄN TIẾN CỬ 31/07/2004 Nam 3 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường

51 DC122.00051 NGUYỄN NGỌC THẢO ANH 01/02/2004 Nữ 3 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

52 DC122.00052 TỐNG NGUYỄN LINH GIANG 15/05/2004 Nữ 1 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

53 DC122.00053 LƯƠNG BÁ KHÔI 08/01/2004 Nam 3 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

54 DC122.00054 PHẠM NHẬT NGÂN 27/07/2004 Nữ 2 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

55 DC122.00055 ĐẶNG YẾN NHI 05/03/2004 Nữ 3 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

56 DC122.00056 TRẦN LÂM KHOA 06/11/2004 Nam 3 7810201 Quản trị khách sạn

57 DC122.00057 NGUYỄN THỊ CHÂM ANH 13/06/2003 Nữ 2 7340101 Quản trị kinh doanh

58 DC122.00058 NGUYỄN THỊ KIM ANH 15/12/2004 Nữ 2 7340101 Quản trị kinh doanh

59 DC122.00059 NGUYỄN PHÚC QUAN HƯNG 09/01/2004 Nam 3 7340101 Quản trị kinh doanh

60 DC122.00060 CHU THỊ HUYỀN 27/11/2004 Nữ 3 7340101 Quản trị kinh doanh

61 DC122.00061 TRẦN NGUYỄN HẢI LINH 08/09/2004 Nam 2 7340101 Quản trị kinh doanh

62 DC122.00062 TRẦN TRÀ MY 30/04/2004 Nữ 2 7340101 Quản trị kinh doanh

63 DC122.00063 NGUYỄN HẢI NAM 08/03/2003 Nam 1 7340101 Quản trị kinh doanh
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